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TÓM TẮT 

Mô hình B-learning là sự kết hợp giữa dạy học truyền thống (mặt đối mặt) và dạy học trực 
tuyến (E-learning). Trong bài báo này, chúng tôi sẽ trình bày về các hình thức dạy học của mô 
hình B-learning, rubric đánh giá năng lực tự học và vận dụng B-learning vào dạy học chương 
“Cảm ứng điện từ” với sự hỗ trợ của một ứng dụng nằm trong bộ Google Apps for Education – 
Google Classroom nhằm phát triển năng lực tự học của học sinh. 

Từ khóa: B-learning, tự học, Google Classroom. 
 

1. Đặt vấn đề 
Năng lực tự học (NLTH) là một năng lực quan trọng góp phần quyết định vào sự 

thành bại của người học không những trong thời gian còn ngồi trên ghế nhà trường mà 
trong sự nghiệp học suốt đời. Ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông 
tin (CNTT) thì việc tự học trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Đặc biệt, NLTH của người học 
được phát triển mạnh mẽ nhất trong E-learning. 

Sau nhiều thập kỉ vận dụng E-learning vào dạy học, bên cạnh những ưu điểm vượt 
bậc của E-learning, vẫn còn tồn tại những bất cập khó tránh khỏi. Đối với những môn học 
cần yếu tố kĩ năng và thực nghiệm như Vật lí, Hóa học, Âm nhạc... thì dường như  
E-learning vẫn còn gặp nhiều trở ngại so với dạy học truyền thống. B-learning được đưa ra 
như là một sự kết hợp giữa dạy học truyền thống và E-learning. B-learning hội tụ đầy đủ 
các ưu điểm của hai cách dạy nói trên. Trên thế giới, có một số công trình nghiên cứu về 
mô hình B-learning như: Powell et al. (2015); Bath & Bourke (2010)... Các nghiên cứu này 
vận dụng mô hình B-learning vào tất cả các cấp học từ tiểu học cho đến đại học và đã 
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khẳng định tính hiệu quả mà mô hình B-learning mang lại. Tuy nhiên, mô hình này vẫn 
chưa được áp dụng rộng rãi ở Việt Nam. Mặt khác, để mô hình B-learning phát huy hết 
tiềm năng vốn có của nó, chúng tôi chọn Google Classroom (GC) để làm kênh tương tác 
giữa người dạy và người học. GC tích hợp các công cụ tiện ích của Google nhằm mục đích 
nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, giúp giáo viên (GV) đơn giản hóa công việc 
giảng dạy và quản lí lớp học, HS tiếp cận với tri thức một cách khoa học hơn. 
2. Các hình thức dạy học của mô hình B-learning 

Theo Fallis (2013), mô hình B-learning gồm có bốn hình thức dạy học chính, đó là: 
xoay vòng (Rotation), linh hoạt (Flex), tự kết hợp (Self-Blend) và nâng cao từ xa (Enriched 
Virtual). Riêng hình thức dạy học xoay vòng lại bao gồm bốn hình thức dạy học: xoay 
vòng theo trạm (Station Rotation), xoay vòng theo phòng chức năng (Lab Rotation), xoay 
vòng cá nhân (Individual Rotation) và lớp học đảo ngược (Flipped Classroom). 

- Xoay vòng theo trạm: giống như hình thức học tập theo trạm ở dạy học truyền thống, 
nhưng đối với hình thức xoay vòng theo trạm trong mô hình B-learning thì “GV phải thiết 
kế nội dung các trạm học tập sao cho có ít nhất một trạm là hoạt động trực tuyến” (Staker, 
& Horn, 2012). 

- Xoay theo phòng chức năng: giống như xoay vòng theo trạm, nhưng các trạm không 
còn bó buộc trong một lớp học nhất định mà nó có thể là các phòng chức năng như: phòng 
máy tính, phòng thí nghiệm, sân trường... 

- Xoay vòng cá nhân: HS thực hiện nhiệm vụ tại các trạm theo sự sắp xếp của GV. HS 
không nhất thiết phải thực hiện nhiệm vụ ở tất cả các trạm mà chỉ cần thực hiện theo sự chỉ 
định của GV. 

- Lớp học đảo ngược: HS tự học kiến thức mới ở nhà thông qua các tài liệu học tập mà 
GV cung cấp. Trên lớp học, GV sẽ giải đáp các thắc mắc của HS về kiến thức mới đó. 
Đồng thời, GV có thể tổ chức cho HS làm thí nghiệm, thảo luận nhóm, thuyết trình... xung 
quanh các kiến thức mà HS đã học trước ở nhà. 

- Linh hoạt: HS có thể đến phòng máy tính để tìm kiếm thông tin liên quan đến bài học 
hoặc HS có thể đến phòng thí nghiệm để thực hiện các bài thí nghiệm liên quan đến bài 
học, tất cả các hoạt động của HS trong hình thức dạy học này đều diễn ra một cách linh 
hoạt và được GV giám sát, hỗ trợ các em khi cần thiết. 

- Tự kết hợp: ngoài thời gian học tập trên lớp truyền thống thì HS còn tự chọn cho 
mình một hoặc nhiều khóa học trực tuyến khác, HS tự do lựa chọn các khóa học mà họ 
cảm thấy phù hợp hoặc hứng thú. Việc học trực tuyến phải diễn ra bên ngoài không gian 
lớp học. 

- Nâng cao từ xa: HS tham gia các khóa học trực tuyến tại nhà là chủ yếu nhưng vẫn 
có thời gian học trên lớp học truyền thống. Khác với hình thức tự kết hợp, các khóa học 
trực tuyến trong hình thức dạy học này là bắt buộc và HS phải tham gia các khóa học trực 
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tuyến do nhà trường quy định và được áp dụng cho tất cả HS trong trường. Các kiến thức 
HS học được trên khóa học trực tuyến sẽ không được dạy ở lớp học truyền thống. 
3. Năng lực tự học 

NLTH là khả năng mà người học tự thực hiện hoạt động tự học, tự tìm tòi, tự định 
hướng trong việc lĩnh hội kiến thức và vận dụng kiến thức để đạt được những kết quả như 
mong muốn. NLTH và kĩ năng tự học có mối quan hệ mật thiết với nhau. Kĩ năng không 
chỉ đơn thuần về mặt kĩ thuật của hành động mà còn là biểu hiện năng lực của con người. 
Hay nói cách khác, muốn phát triển một năng lực nào đó thì phải rèn luyện các kĩ năng 
tương ứng với loại năng lực đó.  

Theo Vu Trong Ry (1994), muốn phát triển NLTH cho HS thì cần rèn luyện 4 nhóm 
kĩ năng: kĩ năng nhận thức, kĩ năng thực hành, kĩ năng tổ chức, kĩ năng tự kiểm tra đánh 
giá. Bên cạnh đó, dựa theo các biểu hiện của NLTH trong chương trình giáo dục phổ thông 
tổng thể của Bộ Giáo dục và Đào tạo tháng 10/2018, chúng tôi đề xuất các thành tố của 
NLTH và các tiêu chí đánh giá tương ứng như sau: 

 
Sơ đồ 1. Thành tố của NLTH và các tiêu chí đánh giá tương ứng 

 

Mặt khác, để đáp ứng được yêu cầu về việc kiểm tra đánh giá năng lực người học, 
chúng tôi sử dụng rubric để thực hiện việc kiểm tra đánh giá trong bài báo này. Từ Sơ đồ 1, 
chúng tôi xây dựng rubric đánh giá NLTH như bảng sau: 

 
 

Năng lực tự học

Kĩ năng định 
hướng

Xác định mục 
tiêu

Kĩ năng lập kế 
hoạch

Nội dung bảng 
kế hoạch

Mức độ hoàn 
thành theo kế 

hoạch

Kĩ năng thực 
hiện kế hoạch

Tiếp cận thông 
tin

Xử lí thông tin

Vận dụng tri 
thức vào thực 

tiễn

Trao đổi, phổ 
biến thông tin

Kĩ năng tự kiểm 
tra, đánh giá

Nhận ra sai sót

Điều chỉnh sai 
sót
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Bảng 1. Rubric đánh giá năng lực tự học 

Tiêu chí  
đánh giá 

Mức độ biểu hiện 
Mức 1 

(1 điểm) 
Mức 2 

(2 điểm) 
Mức 3 

(3 điểm) 
Mức 4 

(4 điểm) 
Xác định mục 
tiêu học tập 
trong bài học 

- Mục tiêu không 
chính xác 

- Mục tiêu tương 
đối chính xác 
- Chưa cụ thể 

- Mục tiêu chính xác 
- Cụ thể 

- Mục tiêu rất chính 
xác 
- Cụ thể 
- Hợp lí 

Nội dung 
bảng kế hoạch 

- Chưa đầy đủ các 
nội dung 
- Chưa chính xác 

- Tương đối đầy đủ 
nội dung 
- Tương đối  
chính xác 

- Đầy đủ nội dung 
- Chính xác 

- Đầy đủ, chi tiết  nội 
dung 
- Chính xác 
- Rõ ràng 

Mức độ  
hoàn thành 
theo kế hoạch 

Chưa thực hiện 
được theo kế hoạch 
đã đề ra 

Thực hiện được 
dưới 50% kế hoạch 
đã đề ra 

Thực hiện được trên 
50% kế hoạch đã  
đề ra 

Thực hiện tốt và 
đúng kế hoạch đã  
đề ra 

Tiếp cận 
thông tin 

- Không tìm được 
nguồn thông tin 

- Tìm được nguồn 
thông tin 
- Độ tin cậy thấp 

- Tìm được nguồn 
thông tin 
- Độ tin cậy cao 

- Nguồn thông tin đa 
dạng, phong phú 
- Độ tin cậy cao 

Xử lí thông tin 

- Không biết được 
nội dung trọng tâm 
của nguồn thông tin 

- Biết được nội 
dung trọng tâm của 
nguồn thông tin 
nhưng chưa tóm tắt 
được 

- Biết được nội dung 
trọng tâm của nguồn 
thông tin và tóm tắt 
được 

- Biết được nội dung 
trọng tâm của nguồn 
thông tin và tóm tắt 
được chính xác,  
đầy đủ 

Vận dụng  
tri thức 
vào thực tiễn 

- Chưa tìm hiểu 
được nguyên tắc 
hoạt động và cấu 
tạo của thiết bị  
kĩ thuật 

- Tìm hiểu được 
nguyên tắc hoạt 
động và cấu tạo của 
thiết bị kĩ thuật 
- Trình bày và ghi 
chép theo nguyên 
văn ở tài liệu 

- Tìm hiểu được 
nguyên tắc hoạt động 
và cấu tạo của thiết bị 
kĩ thuật 
- Trình bày và ghi 
chép theo văn phong 
của bản thân 

- Tìm hiểu được 
nguyên tắc hoạt động 
và cấu tạo của thiết bị 
kĩ thuật 
- Trình bày và ghi 
chép theo văn phong 
của bản thân 
- Logic, chính xác 

Không biết làm thí 
nghiệm 

Biết làm thí nghiệm 
khi có hướng dẫn 

Làm tốt thí nghiệm 
khi có hướng dẫn 

Tự làm tốt thí 
nghiệm 

- Không giải ra kết 
quả 
- Không có lập luận 

- Giải ra kết quả 
- Chưa có lập luận 
rõ ràng 

- Kết quả đúng 
- Lập luận đầy đủ 

- Kết quả đúng 
- Lập luận đầy đủ 
- Trình bày rõ ý, dễ 
hiểu 

Trao đổi, phổ 
biến thông tin 

Không lắng nghe ý 
kiến của những 
người khác, không 
đưa ra ý kiến riêng 

Đôi khi không lắng 
nghe các ý kiến của 
những người khác. 
Thường không có ý 
kiến riêng trong 
hoạt động nhóm 

Thường lắng nghe 
cẩn thận các ý kiến 
của những người 
khác. Đôi khi đưa ra 
ý kiến riêng của bản 
thân 

Chú ý trao đổi, lắng 
nghe cẩn thận các ý 
kiến của những 
người khác, đưa ra 
các ý kiến cá nhân có 
độ chính xác cao 

Nhận ra  
sai sót 

Nhận ra sai sót 
nhưng chưa đầy đủ 
khi có hướng dẫn 

Nhận ra đầy đủ các 
sai sót khi có 
hướng dẫn 

Tự nhận ra sai sót 
nhưng chưa đầy đủ 

Tự nhận ra đầy đủ 
các sai sót 

Điều chỉnh 
 sai sót 

Có điều chỉnh sai 
sót nhưng nhiều 
chỗ chưa đúng và 
chưa đầy đủ 

Có điều chỉnh sai 
sót, tương đối đúng 
nhưng chưa đầy đủ 

Có điều chỉnh sai sót, 
đúng và tương đối 
đầy đủ 

Có điều chỉnh sai sót, 
đúng và đầy đủ 
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4. Google Classroom 
GC được thiết kế để giúp GV và HS cộng tác, tổ chức, giao tiếp và quản lí các tài 

liệu học tập (Bell, 2015). 
4.1. Các tính năng cơ bản của Google Classroom 

Chia sẻ tài nguyên: GV và HS trong cùng lớp học có thể chia sẻ các tài nguyên cho 
nhau, ví dụ như: giáo án điện tử, hình ảnh, video hoặc các trang web để phục vụ cho nhu 
cầu học tập. 

Tạo bài tập cho HS: GV có thể giao bài tập cho HS một cách nhanh chóng. GV 
chấm điểm, nhận xét và trả lại bài làm cho HS, đồng thời có thể thiết lập thời hạn nộp bài 
tập. GV có thể cá nhân hóa hệ thống bài tập theo trình độ của từng HS trong lớp. 

Tạo và tham gia đồng thời nhiều lớp học: Đây là tính năng nổi trội của GC so với 
các ứng dụng khác. GV và HS có thể tạo ra và tham gia nhiều lớp học khác nhau. Điều này 
giúp cho GV kiểm soát các lớp học dễ dàng. 

Đồng bộ hóa với Google Drive: Toàn bộ các dữ liệu mà GV và HS chia sẻ trong lớp 
học, toàn bộ các bài tập của HS đã nộp cho GV sẽ được tự động lưu vào Google Drive trong 
mục “Classroom”. Điều này giúp cho việc tìm kiếm các dữ liệu được diễn ra nhanh chóng. 

Nhắc nhở về thời hạn nộp bài: Khi gần đến thời hạn nộp bài, hệ thống GC sẽ tự 
động gửi mail đến HS để nhắc nhở về thời hạn nộp bài. Bên cạnh đó, GC cũng sẽ thông 
báo đến GV những HS không hoàn thành nhiệm vụ về nhà hoặc hoàn thành trễ bao lâu so 
với thời hạn đã giao.  

Tự tổng hợp điểm số của HS: Điều này giúp cho GV dễ dàng quản lí được điểm số 
của HS, nhờ tính năng này của GC mà việc tổng hợp điểm số đối với GV rất đơn giản. 

Mời GV khác cùng tham gia quản lí lớp học: Đây là một trong những tính năng 
nổi bật của GC, nhất là trong xu hướng dạy học tích hợp của nước ta hiện nay. Việc có 
thêm GV khác cùng tham gia vào lớp học sẽ làm cho lớp học được quản lí chặt chẽ hơn, 
HS có nhiều cơ hội trao đổi với GV hơn cũng như được tiếp xúc với các tài nguyên học tập 
đa dạng hơn. 
4.2. Vai trò của Google Classroom trong mô hình B-learning 

Thứ nhất, GC là nơi tương tác giữa GV và HS ở mọi lúc mọi nơi. HS có thể trao đổi 
với GV bất cứ lúc nào và được thông báo qua Gmail và trên các thiết bị có kết nối Internet, 
điều này giúp cho việc học tập của HS được chủ động và tiết kiệm thời gian hơn. 

Thứ hai, GC giúp chia sẻ các tài nguyên học tập một cách nhanh chóng và dễ dàng.  
Thứ ba, thông qua GC, GV dễ dàng nắm bắt được trình độ của mỗi HS và có cách 

dạy học khác nhau đối với HS có trình độ khác nhau. GV có thể chia sẻ tài liệu, bài tập 
hoặc hướng dẫn riêng với từng HS trên GC mà không làm ảnh hưởng đến các HS khác. 

Như vậy, việc sử dụng Google Classroom trong mô hình B-learning là hợp lí và cần 
thiết. Nó có đầy đủ các chức năng cơ bản và thiết yếu trong việc dạy và học với mô hình 
B-learning. 



Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP TPHCM Nguyễn Đoàn Thanh Trúc và tgk 

 

429 

5. Các giai đoạn vận dụng mô hình B-learning vào dạy học 
Để phát triển NLTH của HS một cách tối đa, dựa theo Le và Pham (2017), chúng tôi 

cấu trúc lại các giai đoạn vận dụng mô hình B-learning để phát triển NLTH của HS  
như sau: 

Giai đoạn 1. Tổ chức cho HS tự học ở nhà 
Bước 1: HS tự hoàn thành nhiệm vụ bài cũ theo dặn dò của GV ở buổi học trước. GV 

cung cấp nội dung kiểm tra bài cũ ở dạng trắc nghiệm hoặc tự luận trên GC. 
Bước 2: HS tự tìm hiểu bài mới theo hướng dẫn của GV: GV cung cấp các video bài 

giảng liên quan đến nội dung bài học để HS tự tìm hiểu và tiếp thu kiến thức mới. GV thiết 
kế các câu hỏi củng cố nhằm kiểm tra mức độ tiếp thu kiến thức của HS và đăng tải trên 
GC. HS có thể ghi lại những nội dung chưa hiểu để hỏi GV khi đến lớp hoặc có thể đăng 
câu hỏi lên GC. 

Giai đoạn 2. Tổ chức dạy học trên lớp 
Bước 3: Tổ chức cho HS tự học và thảo luận dưới sự hướng dẫn của GV. GV có thể 

vận dụng các phương pháp dạy học tích cực để tổ chức cho HS tự học.  
Bước 4: Hướng dẫn, chốt kiến thức và hướng dẫn học bài sau. Sau khi tham gia các 

hoạt động học tập trên lớp, GV chốt lại các kiến thức quan trọng trong bài học, đồng thời 
giao nhiệm vụ về nhà để HS tự học, tự ôn tập bài cũ cũng như chuẩn bị cho bài mới. 
6. Tổ chức dạy học chương “Cảm ứng điện từ” theo mô hình B-learning với sự hỗ 
trợ của Google Classroom 

Trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi lựa chọn hai hình thức dạy học trong số bảy 
hình thức dạy học của mô hình B-learning, đó là: lớp học đảo ngược và xoay vòng theo 
trạm với lí do: 

- Thứ nhất, hình thức “lớp học đảo ngược” và “xoay vòng theo trạm” phù hợp với 
trình độ của HS THPT và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức dạy học ở 
THPT.  

- Thứ hai, cơ sở vật chất của trường THPT đáp ứng được yêu cầu của hai hình thức 
dạy học này.  

- Thứ ba, chúng tôi không lựa chọn hình thức “xoay vòng theo cá nhân” vì trình độ 
của HS trong lớp tương đối đồng đều nên yêu cầu về kiến thức và kĩ năng cần đạt được là 
như nhau.  

Dựa vào quy trình ở mục 5, chúng tôi xây dựng quy trình dạy học chương Cảm ứng 
điện từ theo mô hình B-learning như sau: 

Trước giờ lên lớp: GV đăng tải phiếu “Nhiệm vụ chuẩn bị bài” và “Bài tập về nhà”, 
giao thời gian nộp bài. HS xem video bài giảng trên GC, hoàn thành phiếu “Nhiệm vụ 
chuẩn bị bài” và “Bài tập về nhà”, nộp bài trên hệ thống GC. GV xem bài HS đã nộp, nhận 
xét về bài làm của HS trên GC. HS xem nhận xét của GV, phản hồi trực tiếp trên GC nếu 
có thắc mắc hoặc ghi chú để phản hồi khi đến lớp.  

Trong giờ lên lớp: GV phê bình những HS chưa hoàn thành nhiệm vụ, tuyên dương 
những HS chuẩn bị bài tốt; nêu những lỗi mà nhiều HS mắc phải khi chuẩn bị bài; dành 
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thời gian để HS phản hồi thắc mắc khi chuẩn bị bài mới; yêu cầu HS thực hiện các hoạt 
động học tập, GV giám sát và ghi chép về tình hình hoạt động của HS, hỗ trợ HS khi cần 
thiết; thu hồi các phiếu học tập của các nhóm. GV tổng kết nội dung bài học và hướng dẫn 
học bài sau. 

Phân bố các tiết dạy trong tiến trình như sau: 
Tiết 1 + tiết 2: Dạy học bài 23 “Từ thông. Cảm ứng 

điện từ” 
Tiết 3: Dạy học bài 24 “Suất điện động cảm ứng” 
Tiết 4 + tiết 5: Dạy học bài 25 “Tự cảm” 
Trong Bài 23, chúng tôi vận dụng hình thức lớp học 

đảo ngược và xoay vòng theo trạm. Thiết kế 4 trạm học tập: 
Các cách làm thay đổi từ thông (10 phút); Ứng dụng của hiện 
tượng cảm ứng điện từ trong đời sống (15 phút); Dòng điện 
Fu-cô (15 phút); Bài tập vận dụng (15 phút). 

Trong Bài 24, chúng tôi vận dụng hình thức lớp học 
đảo ngược, thời gian trên lớp HS tự vận dụng kiến thức để 
giải bài tập và yêu cầu một vài HS lên bảng giảng giải lại cho 
cả lớp hiểu. 

Trong Bài 25, chúng tôi vận dụng hình thức lớp học 
đảo ngược và xoay vòng theo trạm. Thiết kế 4 trạm học tập: 
Thí nghiệm hiện tượng tự cảm khi đóng mạch (15 phút); Thí 
nghiệm hiện tượng tự cảm khi ngắt mạch (15 phút); Bài tập vận 
dụng (15 phút); Cấu tạo và nguyên lí hoạt động của máy biến áp (15 phút). 

Với mỗi trạm, HS được phát các phiếu học tập tương ứng và tự thực hiện các hoạt 
động để hoàn thành nội dung của trạm với sự hỗ trợ của GV.  
7. Kết quả thực nghiệm sư phạm (TNSP) 

Chúng tôi đã tiến hành TNSP đối với 40 HS lớp 11A4 (gồm 21 nữ và 19 nam), 
trường THPT Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Học lực của HS ở mức khá giỏi và 
đồng đều. 

Sau khi tiến hành thực nghiệm và thu thập số liệu dựa vào các phiếu học tập và quá 
trình ghi chép, giám sát của GV. Chúng tôi xử lí điểm số của HS từ bảng rubric đánh giá 
NLTH và thống kê ở Bảng 2. 

Bảng 2. Bảng thống kê điểm số theo rubric đánh giá NLTH của 3 bài học 
 Bài 23 Bài 24 Bài 25 
Điểm trung bình 22,88 20,50 31,25 
Điểm lớn nhất 39,00 32,00 44,00 
Điểm nhỏ nhất 12,00 9,00 16,00 
Điểm tối đa có thể đạt được 40,00 32,00 44,00 
 

Hình 2. HS làm thí nghiệm  
hiện tượng tự cảm khi ngắt mạch 

Hình 1. HS thảo luận nhóm  
tại các trạm học tập 
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Trong Bài 23, chúng tôi tổ chức các hoạt động học tập để đánh giá 10/11 tiêu chí đã 
đề ra trong bảng rubric. Vì vậy, điểm tối đa mà HS có thể đạt được trong bài học này là 40. 
Tương tự như vậy, Bài 24 được tổ chức để đánh giá 8/11 tiêu chí trong rubric nên điểm tối 
đa mà HS có thể đạt được là 32, Bài 25 đánh giá 11/11 tiêu chí nên điểm tối đa là 44. 

Để thuận lợi hơn trong việc đánh giá, chúng tôi quy đổi điểm số thu được thành 
thang điểm 10 theo phương pháp chuẩn hóa z-score. Việc chuẩn hóa được thực hiện theo 
các bước sau đây: 

Bước 1: Tính độ lệch chuẩn của điểm số và qui đổi thành điểm chuẩn z 

Công thức tính độ lệch chuẩn: ( )2
1

1 n
i

i
x x

n
σ

=
= −∑  (1) 

Dựa theo công thức (1), chúng tôi tính được độ lệch chuẩn của Bài 23, Bài 24 và bài 
25 lần lượt có các giá trị như sau: 7,14; 6,39 và 7,69 

Công thức tính điểm chuẩn z: ix xz −
=

σ
 (2) 

Bước 2: Quy đổi điểm số theo thang điểm 10 

Công thức quy đổi điểm số: bd k kZ x zσ= + ×  (3) 

Trong đó: kx  là giá trị trung bình mới và kσ  là độ lệch chuẩn mới của phân bố 
điểm biến đổi.  

- Chúng tôi chọn độ lệch chuẩn mới kσ = 1  (4) 

- Đối với bài 23, chúng tôi chọn giá trị trung bình mới 10
max

A
k

xx
A

= × . Trong đó, 

Ax  là giá trị trung bình của điểm số Bài 23 và max A  là điểm số lớn nhất mà HS có thể 

đạt được trong rubric đánh giá của Bài 23. Từ đó tính được giá trị của kx  là: 

22,88 10 5,7
40kx = × =  

- Đối với Bài 24, chúng tôi chọn giá trị trung bình mới 10
max

B
k

xx
B

= × . Với Bx  

của Bài 24 là 20,5 và max B là 32, từ đó tính được giá trị của 20,5 10 6,4
32kx = × =  

- Tương tự như trên, đối với Bài 25 chúng tôi chọn giá trị trung bình mới 

10
max

C
k

xx
C

= ×  Với Cx  của Bài 25 là 31,25 và max C  là 44, suy ra 

31,25 10 7,1
44kx = × =  
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Từ (1) (2) (3) và (4), chúng tôi đã thực hiện việc quy đổi điểm số thu được từ rubric 
thành điểm theo thang điểm 10 (Bảng 3). 

Bảng 3. Điểm số quy đổi theo thang 10 bằng phương pháp chuẩn hóa z-score 
Mã số HS Zbd bài 23 Zbd bài 24 Zbd bài 25 

HS01 4,46 5,07 6,16 
HS02 5,58 6,63 7,33 
HS03 5,30 6,63 7,20 
HS04 5,30 5,70 7,07 
HS05 4,60 5,23 6,42 
HS06 6,00 6,32 6,81 
HS07 5,58 6,63 7,33 
HS08 5,58 6,48 7,33 
HS09 5,58 5,70 5,90 
HS10 4,46 4,91 5,90 
HS11 4,46 4,91 5,12 
HS12 5,16 6,01 6,55 
HS13 5,86 6,01 6,03 
HS14 7,96 8,20 8,76 
HS15 6,70 7,26 7,72 
HS16 6,28 7,10 7,98 
HS17 6,28 7,42 7,72 
HS18 4,46 4,60 5,12 
HS19 4,88 5,38 5,51 
HS20 5,86 6,63 7,20 
HS21 4,18 4,91 5,64 
HS22 5,02 5,54 6,68 
HS23 7,96 8,20 8,76 
HS24 5,58 6,79 8,24 
HS25 5,72 6,63 7,20 
HS26 4,60 6,01 7,33 
HS27 6,00 8,04 8,24 
HS28 5,58 6,95 8,24 
HS29 5,72 6,01 6,68 
HS30 5,30 5,70 6,16 
HS31 5,44 6,01 7,33 
HS32 7,40 8,20 8,24 
HS33 7,26 8,04 8,11 
HS34 4,88 5,70 7,33 
HS35 6,98 6,79 7,85 
HS36 6,84 7,26 8,11 
HS37 5,44 6,01 5,77 
HS38 4,18 5,70 6,68 
HS39 6,98 7,42 8,24 
HS40 6,70 7,26 8,11 
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Dựa vào điểm số quy đổi ở Bảng 3, có thể thấy: điểm số đánh giá NLTH của HS tăng 
lên rõ rệt trong 3 bài học.  

Mặt khác, chúng tôi đánh giá kết quả học tập dựa vào bài kiểm tra 1 tiết của lớp 
11A4 ở học kì 1 và bài kiểm tra của lớp 11A4 ở học kì 2. Sau khi sử dụng các phương 
pháp toán học, kết quả thu được như Bảng 4. 

Bảng 4. Bảng tổng hợp các thông số thống kê 

 Điểm TB Phương sai 
Độ lệch 
chuẩn 

Sai số tiêu 
chuẩn 

Kết quả 

Học kì 1 7,13 1,22 1,10 0,03 7,13 ±  0,03 
Học kì 2 7,55 1,24 1,11 0,03 7,55 ±  0,03 

 
Nhận xét: Điểm TB bài kiểm tra học kì 2 của HS lớp 11A4 cao hơn điểm TB bài 

kiểm tra học kì 1. Tuy nhiên, để kiểm tra xem hoạt động thực nghiệm có thực sự làm tăng 
kết quả học tập của HS hay không hay chỉ do sự ngẫu nhiên, chúng tôi đã thực hiện các 
phép kiểm định thống kê theo các bước sau đây: 

Bước 1: Đặt giả thuyết, chọn mức xác suất chấp nhận, chọn phép kiểm định 
 Đặt giả thuyết 

Giả thuyết H0: hoạt động thực nghiệm không làm tăng kết quả học tập của HS 
Giả thuyết H1: hoạt động thực nghiệm làm tăng kết quả học tập của HS. 

 Chọn mức xác suất chấp nhận là 5%α =  
 Chọn phép kiểm định  

Chúng tôi chọn phép kiểm định t–test (hai mẫu phụ thuộc) để tiến hành so sánh giá 
trị trung bình của một nhóm đối tượng (lớp thực nghiệm) duy nhất lần lượt trải qua hai 
điều kiện thực nghiệm khác nhau (trước thực nghiệm và sau thực nghiệm). 

Trước khi tiến hành được phép kiểm định t–test thì dữ liệu thu được phải thỏa các 
điều kiện là: dữ liệu phân bố chuẩn, phương sai đồng nhất, dữ liệu tối thiểu ở mức khoảng, 
dữ liệu là độc lập với nhau. 

Bước 2: Tiến hành kiểm định 
Chúng tôi sử dụng phần mềm R để kiểm tra các dữ liệu và thu được kết quả sau: 
+ Dữ liệu phân bố chuẩn 
Để kiểm tra dữ liệu của điểm số ở học kì 1 và học kì 2 (trước và sau thực nghiệm) có 

tuân theo phân bố chuẩn hay không, chúng tôi sử dụng phép kiểm định Shapiro – Wilk 
Test vì mẫu số nhỏ hơn 50. 

•  Điểm số học kì 1 
- Đặt giả thuyết:  
Giả thuyết H0: Điểm số học kì 1 tuân theo phân bố chuẩn 
Giả thuyết H1: Điểm số học kì 1 không tuân theo phân bố chuẩn  



Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP TPHCM Tập 16, Số 9 (2019): 424-436 

 

434 

- Chọn mức xác suất chấp nhận là 5%α =  
- Kết quả kiểm định: 

 
Giá trị của p-value = 0,25 > 0,05 nên chấp nhận giả thuyết H0 và bác bỏ giả thuyết 

H1, tức là điểm số học kì 1 tuân theo phân bố chuẩn với mức xác suất chấp nhận là 5%. 
•  Điểm số học kì 2 
- Đặt giả thuyết:  
Giả thuyết H0: Điểm số học kì 2 tuân theo phân bố chuẩn 
Giả thuyết H1: Điểm số học kì 2 không tuân theo phân bố chuẩn. 

- Chọn mức xác suất chấp nhận là 5%α =  
- Kết quả kiểm định: 

 
Giá trị p–value = 0,21 > 0,05 nên chấp nhận giả thuyết H0 và bác bỏ giả thuyết H1, 

tức là điểm số học kì 2 tuân theo phân bố chuẩn với mức xác suất chấp nhận 5%. 
Như vậy, điểm số của học kì 1 và học kì 2 đều tuân theo phân bố chuẩn. 
+ Phương sai đồng nhất 
Sử dụng phép kiểm định LeveneTest để kiểm tra sự đồng nhất phương sai của điểm 

số học kì 1 và điểm số học kì 2. 
- Đặt giả thuyết: 
Giả thuyết H0: Điểm số của học kì 1 và học kì 2 có sự đồng nhất 
Giả thuyết H1: Điểm số của học kì 1 và học kì 2 không có sự đồng nhất. 
- Chọn mức xác suất chấp nhận là 5%α =  
- Kết quả kiểm định: 
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Giá trị p–value = 0,07 > 0,05 nên chấp nhận giả thuyết H0 và bác bỏ giả thuyết H1. 
Như vậy, điểm số của học kì 1 và điểm số của học kì 2 có sự đồng nhất với mức xác 

suất chấp nhận 5%. 
+ Dữ liệu tối thiểu ở mức khoảng 
Điểm số của học kì 1 và học kì 2 đều thỏa điều kiện vì điểm số cách nhau một 

khoảng là 0,5 điểm. 
+ Dữ liệu là độc lập nhau 
Vì câu hỏi kiểm tra ở học kì một và học kì 2 là khác nhau nên điểm số thu được hoàn 

toàn độc lập với nhau. 
Sau khi kiểm tra các điều kiện, chúng tôi nhận thấy dữ liệu thu được thỏa các điều 

kiện của phép kiểm định t–test (hai mẫu phụ thuộc). Chúng tôi tiến hành thực hiện phép 
kiểm định để kiểm tra giả thuyết đã đề ra và thu được kết quả như sau: 

 
Bước 3: Kết luận 
Như vậy, p–value = 0,002 < 0,05 nên chấp nhận giả thuyết H1 và bác bỏ giả thuyết 

H0, tức là hoạt động thực nghiệm làm tăng kết quả học tập của HS (điểm học kì 2 cao hơn 
điểm học kì 1) với mức xác suất chấp nhận 5%. 
8. Kết luận 

Chúng tôi nhận thấy mô hình B-learning với sự hỗ trợ của GC đã thực sự mang lại 
hiệu quả tích cực cho HS. Kết quả học tập của HS được cải thiện, NLTH của HS phát triển 
rõ rệt theo từng bài học trong chương Cảm ứng điện từ. Chúng tôi hi vọng rằng mô hình B-
learning và Google Classroom sẽ được áp dụng nhiều hơn nữa tại Việt Nam.  

 
 

 Tuyên bố về quyền lợi: Các tác giả xác nhận hoàn toàn không có xung đột về quyền lợi. 
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ABSTRACT 
B-learning is a combination of traditional teaching (face to face) and E-learning. In this 

article, we will present the models of Blended learning, rubric for self-study ability and using 
Blended learning in teaching “Electromagnetic induction” with the support of an application within 
the Google Apps for Education suite – Google Classroom to develop the self-study ability of 
students. 
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